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Bài 1: Tìm những đại từ được dùng trong các câu ca dao, câu thơ sau: 

a.          Mình về có nhớ ta chăng 

Ta về ta nhớ hàm răng mình cười 

 

c.          Ta với mình, mình với ta 

Lòng ta sau trước mặn mà đinh ninh 

       Mình đi, mình lại nhớ mình 

Nguồn bao nhiêu nước, nghĩa tình bấy nhiêu. 

 

e. Trái đất này là của chúng mình 

   Quả bóng xanh, bay giữa trời xanh. 

 

g. Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ 

    Mặt trời chân lí chói qua tim. 

 

 b.           Ta về ta tắm ao ta 

Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn. 

 

d.        Ôi các vì sao xa 

Xin hãy nói cùng ta 

Người lấy đâu ánh sáng 

Tỏa khắp trời bao la 

 

f. Trời xanh đây là của chúng ta 

   Núi rừng đây là của chúng ta. 

 

h. Cái trống lặng im 

    Nghiêng đầu trên giá 

    Chắc thấy chúng em 

    Nó mừng vui quá. 

Bài 2: Điền tiếp các đại từ xưng hô thích hợp vào chỗ trống trong bảng phân loại sau: 

ngôi            số Ít Nhiều 

1 M: tôi,... M: chúng tôi,... 

2 M: mày,... M: chúng mày,... 

3 M: nó,... M: chúng nó,... 

Bài 3: Tìm đại từ trong đoạn hội thoại sau, nói rõ từng đại từ thay thế cho từ ngữ 

nào? 

Trong giờ ra chơi, Nam hỏi Bắc: 

- Bắc ơi, hôm qua bạn được mấy điểm môn Tiếng Anh? 

- Tớ được mười, còn cậu được mấy điểm? Bắc nói. 

- Tớ cũng thế. 

Bài 4: Trong các từ gạch chân dưới đây, đâu là danh từ, đâu là đại từ? Vì sao? 

a. Em gái tôi đang học bài  

b. Em ơi buồn làm chi 
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Anh đưa em về bên kia sông Đuống 

c. Anh em nào phải người xa 

Cùng chung bác mẹ một nhà cùng thân  

d. Bác ơi! Tim Bác mênh mông thế 

Ôm trọn non sông mọi kiếp người  

e. Công cha như núi Thái Sơn  

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra 

Bài 5: Đặt câu theo yêu cầu sau: 

a.  

- Có đại từ thay thế cho danh từ: 

- Có đại từ thay thế cho tính từ 

- Có đại từ thay thế cho động từ. 

- Có đại từ dùng để xưng hô 

b.  

- Có đại từ “bố” chỉ người nói. 

- Có đại từ “bố” chỉ người nghe. 

- Có đại từ “bố” chỉ người được nhắc tới. 

- Có dùng đại từ “bố” chỉ cả người nói và người được nhắc tới. 

Bài 6: Xác định chức năng ngữ pháp của đại từ “tôi” trong từng câu dưới đây: 

a. Tôi đang học bài thì Nam đến 

b. Người được nhà trường biểu dương là tôi. 

c. Cả nhà rất yêu quý tôi. 

d. Anh chị tôi đều học giỏi 

e. Trong tôi một cảm xúc khó tả bỗng trào dâng. 

 


